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Nattokinase là một serine protease được tạo ra trong quá trình lên men natto, nổi bật
vì khả năng phân giải fibrin — thành phần protein quan trọng trong cấu trúc cục máu
đông. Trong ứ ng dụ ng B2B, nattokinase đượ c quan tâm chủ  yếu như nguyên liệu enzyme cho
thự c phẩm chứ c năng, sản phẩm hỗ  trợ  tuần hoàn và  các nghiên cứ u cô ng nghệ  sinh họ c,
nhưng khô ng nên đượ c trình bày như thuố c điều trị. Enzymes.bio cung cấp nattokinase vớ i
vai trò  nhà  cung cấp nguyên liệu bán trự c tuyến theo đơn vị 1 kg; CoA và SDS được cung
cấp kèm theo khi đặt hàng.

Nattokinase là gì và vì sao gắn với natto Nhật Bản?

Nattokinase là  enzyme protease ngoạ i bà o đượ c biế t đến nhiều nhấ t từ  natto, thự c phẩ m đậ u nà nh lên
men truyền thố ng củ a Nhậ t Bả n. Trong natto, đậ u nà nh đã  nấ u chín đượ c lên men bở i vi khuẩ n thuộ c
nhó m Bacillus subtilis, thườ ng đượ c mô  tả  trong tà i liệ u là  Bacillus subtilis natto; quá  trình lên men này
tạ o ra nhiều hợ p chấ t chứ c nă ng, trong đó  nattokinase là  thà nh phầ n đượ c nghiên cứ u nổ i bậ t vì hoạ t

tính tiêu fibrin [1].

Về  bả n chấ t sinh hó a, nattokinase thuộ c nhó m serine protease, tứ c enzyme sử  dụ ng cơ chế  xú c tá c liên
quan đến gố c serine tạ i trung tâ m hoạ t độ ng để  cắ t liên kế t peptide trong protein. Cá c tổ ng quan gầ n
đây mô  tả  nattokinase khô ng chỉ là  mộ t enzyme từ  thự c phẩ m lên men mà  cò n là  đố i tượ ng nghiên cứ u
về  cấ u trú c, hoạ t tính sinh họ c, quá  trình lên men vi sinh và  tiềm nă ng ứ ng dụ ng trong sứ c khỏ e tim

mạ ch [2].

Trong thị trườ ng ngườ i tiêu dù ng, nhiều ngườ i tìm kiếm bằ ng cá c cụ m như “nattokinase là gì”,
“nattokinase có tác dụng gì”, “nattokinase la thuốc gì”, “thuoc nattokinase” hoặ c “thuốc
nattokinase Nhật Bản”. Vớ i tà i liệ u kỹ  thuậ t B2B, cá ch diễn đạ t chính xá c hơn là : nattokinase là
nguyên liệu enzyme có nguồn gốc lên men, thườ ng đượ c dù ng trong sả n phẩ m bổ  sung hoặ c thự c

phẩ m bả o vệ  sứ c khỏ e tù y quy định từ ng thị trườ ng, chứ  khô ng mặ c nhiên là  thuố c [3].
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Cá c cụ m tìm kiếm như “nattokinase của Nhật”, “orihiro nattokinase”, “nattokinase orihiro”, “orihiro
nattokinase 4000fu”, “warnke nattokinase” hoặ c “nattokinase Long Châu” phả n á nh cá ch ngườ i
dù ng cuố i nhậ n biế t sả n phẩ m bá n lẻ . Bà i viế t này khô ng so sá nh thương hiệ u tiêu dù ng và  khô ng dù ng
cá c mứ c ghi trên nhã n thà nh phẩ m như “nattokinase 2000fu”, “nattokinase 2400fu”, “nattokinase
3000fu” hay “nattokinase 4000fu” để  mô  tả  hoạ t tính nguyên liệ u củ a Enzymes.bio; thô ng tin lô  hà ng
đượ c quả n lý  qua tà i liệ u đi kèm đơn hà ng như CoA và  SDS.

Cơ chế chính: nattokinase phân giải fibrin như thế nào?

Fibrin là  protein dạ ng sợ i hình thà nh từ  fibrinogen trong quá  trình đô ng má u, tạ o thà nh mạ ng lướ i
giú p ổ n định cụ c má u đô ng. Nattokinase đượ c quan tâ m vì có  khả  nă ng cắ t cá c cấ u trú c protein liên
quan đến fibrin, từ  đó  là m suy yếu mạ ng lướ i fibrin trong cá c mô  hình nghiên cứ u về  tiêu fibrin và

huyế t khố i [2].

Cơ chế  này nên đượ c hiểu theo ngô n ngữ  enzyme họ c: nattokinase khô ng “là m sạ ch mạ ch má u” theo
nghĩa đơn giả n hó a, mà  là  mộ t protease có  khả  nă ng nhậ n diệ n và  thủ y phâ n mộ t số  liên kế t peptide
trong cơ chấ t protein phù  hợ p. Hoạ t tính tiêu fibrin củ a nattokinase đã  đượ c dù ng là m nền tả ng để
nghiên cứ u tiềm nă ng chố ng huyế t khố i, hỗ  trợ  tuầ n hoà n và  tá c độ ng lên cá c chỉ dấ u liên quan sứ c

khỏ e tim mạ ch [4].

Figure 1. 나토키나아제의 상업적 정체성은 대두를 바실러스 서브틸리스 나토
(Bacillus subtilis natto)로 발효하는 과정에서 시작해, 캡슐·정제·건조 혼합물 같
은 농축 효소 형태로 완성됩니다.
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Mộ t điểm quan trọ ng trong diễn giả i B2B là  phả i phâ n biệ t hoạt tính sinh hóa vớ i hiệu quả lâm sàng.
Việ c mộ t enzyme phâ n giả i fibrin trong điều kiệ n nghiên cứ u khô ng đồ ng nghĩa mọ i sả n phẩ m chứ a
nattokinase đều có  cù ng tá c độ ng sinh lý  ở  ngườ i, vì kế t quả  cò n phụ  thuộ c và o dạ ng cô ng thứ c, độ  ổ n

định củ a enzyme, đườ ng dù ng, đố i tượ ng sử  dụ ng, yếu tố  đô ng má u nền và  cá c thuố c đang dù ng [3].

Nattokinase cũ ng có  thể  tương tá c vớ i cá c protein khá c trong nền cô ng thứ c vì bả n chấ t củ a nó  là
protease. Trong sả n phẩ m có  protein sữ a, peptide, collagen, gelatin hoặ c protein thự c vậ t, enzyme có
thể  ả nh hưở ng đến cấ u trú c, độ  nhớ t, cả m quan hoặ c độ  bền củ a thà nh phầ n protein nếu điều kiệ n

cô ng thứ c cho phép hoạ t tính protease diễn ra [2].

Nguồn gốc vi sinh và sản xuất bằng lên men

Nguồ n nattokinase kinh điển là  quá  trình lên men đậ u nà nh bằ ng Bacillus subtilis natto, nhưng nghiên
cứ u hiệ n đạ i đã  mở  rộ ng sang nhiều chủ ng vi sinh, điều kiệ n lên men và  chiến lượ c tố i ưu hó a khá c
nhau. Cá c nghiên cứ u về  thự c phẩ m đậ u nà nh lên men cho thấy thà nh phầ n chứ c nă ng củ a sả n phẩ m

phụ  thuộ c mạ nh và o chủ ng vi sinh, cơ chấ t, thờ i gian lên men và  điều kiệ n xử  lý  sau lên men [1].

Ở  cấ p độ  cô ng nghệ  sinh họ c, nhiều nhó m nghiên cứ u tậ p trung tă ng khả  nă ng sinh tổ ng hợ p
nattokinase bằ ng tố i ưu hó a mô i trườ ng và  điều kiệ n nuô i cấy. Cá c nghiên cứ u sử  dụ ng phương phá p
tố i ưu hó a quy trình cho thấy sả n lượ ng enzyme có  thể  thay đổ i đá ng kể  khi điều chỉnh nguồ n carbon,

nguồ n nitrogen, điều kiệ n lên men và  đặ c tính chủ ng sả n xuấ t [5].

Mộ t hướ ng khá c là  cả i tiến hoặ c chọ n lọ c chủ ng Bacillus subtilis để  tă ng biểu hiệ n nattokinase. Ví dụ ,
phâ n tích hệ  gen và  hệ  phiên mã  trên chủ ng độ t biến Bacillus subtilis có  khả  nă ng sả n xuấ t nattokinase
tă ng cườ ng đã  cung cấ p thô ng tin về  cá c đườ ng chuyển hó a và  điều hò a gen liên quan đến sinh tổ ng

hợ p enzyme [6].

Nghiên cứ u RNA-seq trên Bacillus subtilis natto cũ ng cho thấy sự  sả n xuấ t nattokinase có  thể  liên quan
đến mạ ng lướ i điều hò a phứ c tạ p, bao gồ m chuyển hó a cơ chấ t, tiế t protein và  cá c quá  trình sinh tổ ng
hợ p khá c trong lên men. Điều này giả i thích vì sao nattokinase thương mạ i khô ng chỉ là  “enzyme từ

natto”, mà  là  kế t quả  củ a mộ t chuỗ i kiểm soá t cô ng nghệ  sinh họ c và  chấ t lượ ng nguyên liệ u [7].
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Figure 2. 나토키나아제는 단백질 네트워크에서 접근 가능한 펩타이드 결합을
절단하는 프로테아제로, 이 글에서는 피브린 그물망 분해를 핵심 연구 모델로

다룹니다.

Enzymes.bio khô ng phả i nhà  sả n xuấ t hay phò ng thí nghiệm phá t triển chủ ng; vai trò  củ a Enzymes.bio
là  cung cấ p nguyên liệ u nattokinase cho khá ch hà ng cầ n mua trự c tuyến theo đơn vị 1 kg. CoA và  SDS
đượ c cung cấ p kèm theo khi đặ t hà ng, phụ c vụ  nhu cầ u lưu hồ  sơ chấ t lượ ng và  an toà n ở  cấ p ngườ i
mua nguyên liệ u.

Bảng so sánh các bối cảnh ứng dụng của nattokinase

Bối cảnh ứng dụng
Vai trò kỹ thuật của
nattokinase

Điểm cần diễn giải thận trọng
Mức độ bằng chứng
phù hợp để truyền
thông

Thực phẩm chức
năng hỗ trợ tuần
hoàn

Enzyme protease được
nghiên cứu về hoạt tính tiêu
fibrin

Không trình bày như thuốc làm
tan huyết khối hoặc thay thế
thuốc chống đông

Có cơ sở sinh hóa và
nghiên cứu đang phát

triển về tim mạch [2]

Sản phẩm lấy cảm
hứng từ natto Nhật
Bản

Thành phần enzyme gắn với
câu chuyện thực phẩm lên
men đậu nành

Không đồng nhất mọi
nattokinase thương mại với
natto nguyên bản

Cơ sở nguồn gốc thực

phẩm lên men rõ ràng [1]

Công thức có
protein, peptide,
collagen hoặc sữa

Protease có thể ảnh hưởng
đến nền protein

Cần cân nhắc tương thích công
thức và độ ổn định enzyme

Cơ chế protease hợp lý,
phụ thuộc nền sản phẩm
[2]

Nghiên cứu enzyme
và công nghệ sinh

Đối tượng nghiên cứu về lên
men, biểu hiện, ổn định và cải

Không suy rộng đặc tính của biến
thể nghiên cứu sang mọi nguyên

Nhiều nghiên cứu về tối
ưu hóa sản xuất và cải
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Bối cảnh ứng dụng
Vai trò kỹ thuật của
nattokinase

Điểm cần diễn giải thận trọng
Mức độ bằng chứng
phù hợp để truyền
thông

học tiến protein liệu thương mại tiến enzyme [6]

Truyền thông người
tiêu dùng

Giải thích “nattokinase có tác
dụng gì” theo hướng hỗ trợ,
không điều trị

Cần tránh ngôn ngữ “thuốc
nattokinase” nếu sản phẩm là
thực phẩm bổ sung

Phải tuân thủ quy định
nhãn và công bố từng thị

trường [3]

Ứng dụng chính trong thực phẩm chức năng hỗ trợ tuần hoàn

Ứ ng dụ ng thương mạ i phổ  biến nhấ t củ a nattokinase là  trong cá c cô ng thứ c hỗ  trợ  tuầ n hoà n, sứ c khỏ e
tim mạ ch và  duy trì lưu thô ng má u khỏ e mạ nh. Cơ sở  kỹ  thuậ t nằ m ở  hoạ t tính tiêu fibrin và  sự  quan
tâ m khoa họ c đến vai trò  củ a fibrin trong huyế t khố i, nhưng thô ng điệ p sả n phẩ m nên dừ ng ở  mứ c

“đượ c nghiên cứ u về  khả  nă ng hỗ  trợ ” thay vì khẳ ng định điều trị hoặ c phò ng bệ nh [4].

Khi ngườ i tiêu dù ng tìm “nattokinase 4000fu cách sử dụng” hoặ c cá c biến thể  như “nattokinase
2000fu”, họ  thườ ng đang so sá nh sả n phẩ m bổ  sung hoà n thiệ n trên thị trườ ng. Vớ i khá ch hà ng B2B
mua nguyên liệ u enzyme, trọ ng tâ m khô ng nên là  sao chép cá ch truyền thô ng củ a sả n phẩ m bá n lẻ , mà
là  xây dự ng cô ng thứ c, nhã n, cả nh bá o và  tà i liệ u kỹ  thuậ t phù  hợ p vớ i quy định củ a thị trườ ng mụ c

tiêu [3].

Mộ t lợ i thế  củ a nattokinase là  cơ chế  có  thể  giả i thích tương đố i trự c quan: fibrin giố ng như “khung sợ i”
củ a cụ c má u đô ng, cò n nattokinase là  protease có  khả  nă ng cắ t protein trong điều kiệ n phù  hợ p. Tuy
nhiên, để  tà i liệ u kỹ  thuậ t đá ng tin cậ y, cầ n trá nh cá c hình ả nh hó a quá  mứ c như “qué t sạ ch mả ng bá m”

hoặ c “là m tan cụ c má u đô ng trong cơ thể ” nếu khô ng có  bố i cả nh lâ m sà ng và  phá p lý  tương ứ ng [2].

Trong phá t triển sả n phẩ m, nattokinase thườ ng đượ c câ n nhắ c cù ng cá c thà nh phầ n hỗ  trợ  tim mạ ch
khá c, chẳ ng hạ n chiế t xuấ t thự c vậ t, vitamin hoặ c khoá ng chấ t, tù y chiến lượ c cô ng thứ c. Dù  vậ y, vì
nattokinase có  liên quan đến đô ng má u, việ c phố i hợ p vớ i cá c thà nh phầ n có  ả nh hưở ng đến tiểu cầ u

hoặ c đô ng má u cầ n đượ c đá nh giá  thậ n trọ ng ở  cấ p cô ng thứ c và  truyền thô ng an toà n [3].

Nattokinase trong thực phẩm lên men và câu chuyện “nattokinase của Nhật”

Natto là  nền tả ng vă n hó a và  khoa họ c giú p nattokinase dễ  đượ c ngườ i tiêu dù ng nhậ n diệ n, đặ c biệ t
trong cá c cụ m tìm kiếm như “nattokinase củ a Nhậ t” hoặ c “thuố c nattokinase Nhậ t Bả n”. Tuy nhiên,
khô ng nên đồ ng nhấ t nguyên liệ u nattokinase tinh chế  hoặ c bá n thà nh phẩ m enzyme vớ i natto nguyên

thự c phẩ m, vì quá  trình sả n xuấ t, thà nh phầ n nền và  mụ c đích sử  dụ ng có  thể  khá c nhau [1].
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Figure 3. 나토 식품과 농축 나토키나아제 원료는 발효에서 비롯된다는 공통점
이 있지만, 구성 성분·감각적 특성·보충제 활용 목적은 서로 다릅니다.

Thự c phẩ m đậ u nà nh lên men chứ a nhiều hợ p chấ t chứ c nă ng ngoà i nattokinase, bao gồ m peptide,
isoflavone chuyển hó a, poly-γ-glutamic acid và  cá c chấ t chuyển hó a vi sinh khá c. Vì vậ y, khi dù ng
nattokinase như nguyên liệ u riêng lẻ , tà i liệ u B2B nên tậ p trung và o đặ c tính enzyme cụ  thể  thay vì gá n

toà n bộ  lợ i ích củ a thự c phẩ m natto cho mộ t thà nh phầ n đơn độ c [1].

Ở  chiều ngượ c lạ i, câ u chuyệ n nguồ n gố c từ  natto vẫ n có  giá  trị truyền thô ng nếu đượ c dù ng đú ng mứ c.
Cá ch diễn đạ t phù  hợ p là : nattokinase là  enzyme đượ c phá t hiệ n và  nghiên cứ u từ  hệ  lên men natto,
mộ t thự c phẩ m truyền thố ng Nhậ t Bả n, và  hiệ n đượ c ứ ng dụ ng như nguyên liệ u trong nhiều cô ng thứ c

bổ  sung hỗ  trợ  sứ c khỏ e tuầ n hoà n [2].

Độ ổn định và tương thích công thức

Nattokinase là  protein enzyme, vì vậ y cấ u trú c khô ng gian củ a nó  quyế t định hoạ t tính. Cá c yếu tố  như
nhiệ t, độ  ẩ m, pH, lự c nén trong sả n xuấ t, chấ t oxy hó a hoặ c tương tá c vớ i tá  dượ c có  thể  ả nh hưở ng

đến cấ u trú c protein và  là m thay đổ i hoạ t tính thự c tế  trong sả n phẩ m hoà n thiệ n [2].

Cá c nghiên cứ u về  tinh sạ ch và  ổ n định nattokinase cho thấy độ  ổ n định là  mộ t chủ  đề  kỹ  thuậ t quan
trọ ng, đặ c biệ t khi enzyme đượ c đưa và o nền thự c phẩ m, dượ c phẩ m hoặ c hệ  phâ n phố i có  yêu cầ u
bả o quả n khá c nhau. Điều này khô ng có  nghĩa mọ i lô  nguyên liệ u đều có  cù ng đặ c điểm ổ n định, mà

nhấ n mạ nh rằ ng cô ng thứ c thà nh phẩ m cầ n đượ c đá nh giá  trong bố i cả nh quy trình cụ  thể  [8].
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Vì nattokinase là  protease, cô ng thứ c chứ a protein dễ  bị ả nh hưở ng nếu enzyme cò n hoạ t độ ng trong
điều kiệ n lưu trữ  hoặ c sử  dụ ng. Ví dụ , nền sả n phẩ m có  gelatin, collagen, casein, whey protein, peptide
đậ u nà nh hoặ c protein thự c vậ t có  thể  thay đổ i cả m quan hoặ c cấ u trú c nếu xảy ra thủ y phâ n protein

ngoà i ý  muố n [2].

Cá c nghiên cứ u về  trình tự  đầ u cuố i củ a nattokinase cho thấy thay đổ i cấ u trú c protein có  thể  ả nh
hưở ng đến hiệ u nă ng xú c tá c, gợ i ý  rằ ng hoạ t tính enzyme phụ  thuộ c và o chi tiế t cấ u trú c chứ  khô ng
chỉ tên gọ i “nattokinase”. Vớ i tà i liệ u B2B, điều này củ ng cố  nhu cầ u diễn giả i theo hướ ng kỹ  thuậ t: cù ng

mộ t tên enzyme có  thể  có  khá c biệ t về  nguồ n, xử  lý  và  đặ c tính lô  hà ng [9].

Figure 4. 표면 전하 공학 연구는 나토키나아제의 성능이 촉매 부위뿐 아니라 효
소 전체의 단백질 구조에도 좌우될 수 있음을 보여줍니다.

Bằng chứng khoa học: nên phân tầng như thế nào?

Tầ ng bằ ng chứ ng vữ ng nhấ t củ a nattokinase là  hoạt tính tiêu fibrin trong nghiên cứu enzyme học.
Nhiều tổ ng quan mô  tả  nattokinase là  serine protease có  khả  nă ng phâ n giả i fibrin, nhờ  đó  đượ c quan

tâ m trong nghiên cứ u huyế t khố i và  sứ c khỏ e tim mạ ch [2].

Tầ ng bằ ng chứ ng tiếp theo là  nghiên cứ u tiền lâ m sà ng và  nghiên cứ u cơ chế  liên quan đến đô ng má u,
fibrin, huyế t á p, lipid má u hoặ c cá c chỉ dấ u tim mạ ch. Mộ t tổ ng quan so sá nh giữ a nattokinase và  thuố c
chố ng đô ng đườ ng uố ng thế  hệ  mớ i nhấ n mạ nh rằ ng nattokinase có  cơ sở  nghiên cứ u sinh họ c, nhưng
khô ng thể  đượ c đặ t ngang hà ng vớ i thuố c chố ng đô ng đã  đượ c đá nh giá  lâ m sà ng theo tiêu chuẩ n dượ c

phẩ m [4].
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Tầ ng bằ ng chứ ng cầ n thậ n trọ ng nhấ t là  tuyên bố  điều trị bệ nh ở  ngườ i. Cá c nguồ n y khoa phổ  thô ng
cũ ng lưu ý  rằ ng nattokinase đượ c dù ng như thự c phẩ m bổ  sung và  có  thể  liên quan đến lợ i ích tim
mạ ch, nhưng đồ ng thờ i cầ n chú  ý  nguy cơ chảy má u, tương tá c thuố c và  thiếu dữ  liệ u đầy đủ  cho mộ t

số  nhó m đố i tượ ng [3].

Vì vậ y, trong nộ i dung B2B, cụ m “nattokinase có tác dụng gì” nên đượ c trả  lờ i theo ba lớ p: thứ  nhấ t,
về  enzyme họ c, nó  là  protease tiêu fibrin; thứ  hai, về  sả n phẩ m bổ  sung, nó  đượ c nghiên cứ u cho hỗ  trợ
tuầ n hoà n; thứ  ba, về  y tế , nó  khô ng nên đượ c mô  tả  như thuố c điều trị huyế t khố i, độ t quỵ, nhồ i má u

cơ tim hoặ c bệ nh mạ ch má u nếu khô ng có  phê  duyệ t phù  hợ p [3].

Nattokinase có phải là thuốc không?

Câ u hỏ i “nattokinase la thuốc gì” hoặ c “thuốc nattokinase” xuấ t hiệ n nhiều vì ngườ i tiêu dù ng
thườ ng dù ng chữ  “thuố c” để  chỉ mọ i sả n phẩ m uố ng có  mụ c đích sứ c khỏ e. Tuy nhiên, về  phâ n loạ i
phá p lý, nattokinase có  thể  xuấ t hiệ n trong thự c phẩ m bổ  sung, thự c phẩ m bả o vệ  sứ c khỏ e hoặ c sả n
phẩ m khá c tù y quố c gia; việ c gọ i là  thuố c chỉ đú ng khi sả n phẩ m đượ c đă ng ký, đá nh giá  và  phê  duyệ t

như thuố c theo quy định liên quan [3].

Đố i vớ i doanh nghiệ p phá t triển sả n phẩ m, điểm then chố t là  khô ng để  ngô n ngữ  marketing vượ t quá
phâ n loạ i sả n phẩ m. Nếu sả n phẩ m là  thự c phẩ m chứ c nă ng, cá c câ u như “hỗ  trợ  tuầ n hoà n” hoặ c
“đượ c nghiên cứ u về  hoạ t tính tiêu fibrin” thườ ng phù  hợ p hơn cá c khẳ ng định như “điều trị huyế t

khố i” hoặ c “thay thế  thuố c chố ng đô ng” [4].

Figure 5. 인체 연구와 리뷰는 나토키나아제에 대한 혈액순환 건강 관점의 관심
을 뒷받침하지만, 이 글은 질병 치료 주장보다는 신중한 해석을 강조합니다.
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So sá nh vớ i thuố c chố ng đô ng cũ ng cầ n rấ t thậ n trọ ng. Thuố c chố ng đô ng có  chỉ định, liều dù ng, chố ng
chỉ định và  theo dõ i y khoa cụ  thể ; nattokinase trong bố i cả nh nguyên liệ u bổ  sung khô ng nên đượ c đặ t
như lự a chọ n thay thế  cho điều trị y tế , đặ c biệ t ở  ngườ i đã  có  bệ nh tim mạ ch, rố i loạ n đô ng má u hoặ c

đang dù ng thuố c ả nh hưở ng đến đô ng má u [3].

An toàn, tương tác và nhóm người cần thận trọng

Vì nattokinase liên quan đến quá  trình tiêu fibrin và  đô ng má u, nguy cơ đá ng chú  ý  nhấ t là  tương tá c
vớ i thuố c chố ng đô ng, thuố c khá ng tiểu cầ u hoặ c cá c sả n phẩ m có  thể  là m tă ng xu hướ ng chảy má u.
WebMD lưu ý  nattokinase có  thể  là m tă ng nguy cơ chảy má u hoặ c bầ m tím khi dù ng cù ng cá c thuố c

ả nh hưở ng đến đô ng má u [3].

Ngườ i có  rố i loạ n đô ng má u, chuẩ n bị phẫ u thuậ t, đang mang thai, cho con bú  hoặ c đang điều trị bệ nh
tim mạ ch cầ n đượ c tư vấ n bở i chuyên gia y tế  trướ c khi dù ng sả n phẩ m chứ a nattokinase. Vớ i tà i liệ u
B2B, thô ng tin này nên đượ c chuyển hó a thà nh cả nh bá o nhã n và  hướ ng dẫ n truyền thô ng phù  hợ p,

thay vì chỉ nhấ n mạ nh lợ i ích [3].

Mộ t điểm nhạy cả m khá c là  ngườ i tiêu dù ng có  thể  kế t hợ p nhiều sả n phẩ m cù ng lú c, chẳ ng hạ n
nattokinase vớ i dầ u cá , tỏ i, ginkgo, aspirin hoặ c thuố c chố ng đô ng. Nếu thương hiệ u thà nh phẩ m dù ng
nattokinase trong cô ng thứ c hỗ  trợ  tuầ n hoà n, phầ n cả nh bá o cầ n đủ  rõ  để  giả m nguy cơ ngườ i dù ng

hiểu nhầ m sả n phẩ m là  an toà n tuyệ t đố i vì có  nguồ n gố c lên men [3].

Vai trò của nattokinase trong nghiên cứu công nghệ sinh học

Ngoà i thự c phẩ m chứ c nă ng, nattokinase cò n là  đố i tượ ng nghiên cứ u trong tố i ưu hó a lên men, cả i tiến
chủ ng và  kỹ  thuậ t protein. Cá c nghiên cứ u tố i ưu hó a quy trình vớ i Bacillus subtilis cho thấy điều kiệ n
nuô i cấy ả nh hưở ng đến khả  nă ng tạ o enzyme, qua đó  hỗ  trợ  ngà nh cô ng nghệ  sinh họ c hiểu rõ  hơn về

sả n xuấ t protease từ  vi sinh [10].

Nghiên cứ u cả i tiến chủ ng bằ ng độ t biến và  phâ n tích hệ  gen đã  cung cấ p thêm dữ  liệ u về  cá ch vi khuẩ n
điều hò a sả n xuấ t nattokinase. Nhữ ng kế t quả  này có  ý  nghĩa đố i vớ i lĩnh vự c sả n xuấ t enzyme nó i
chung, dù  khô ng nên suy diễn rằ ng mọ i nguyên liệ u thương mạ i đều đượ c tạ o ra bằ ng cù ng mộ t cô ng

nghệ  hoặ c có  cù ng hồ  sơ đặ c tính [6].
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Figure 6. 상업적 나토키나아제 제품 콘셉트에는 보충제 캡슐과 정제, 발효 콘셉
트의 기능성 식품, 비타민 K2 조합, 건조 효소 웰니스 혼합물이 포함됩니다.

Ở  cấ p protein engineering, việ c khả o sá t ả nh hưở ng củ a trình tự  đầ u cuố i đến hiệ u nă ng xú c tá c cho
thấy nattokinase có  thể  đượ c điều chỉnh ở  mứ c cấ u trú c để  thay đổ i đặ c tính enzyme. Đây là  hướ ng
nghiên cứ u quan trọ ng cho tương lai, đặ c biệ t khi ngà nh cầ n enzyme ổ n định hơn, tương thích cô ng

thứ c tố t hơn hoặ c có  hiệ u nă ng phù  hợ p hơn trong cá c điều kiệ n ứ ng dụ ng cụ  thể  [9].

Mộ t số  nghiên cứ u cũ ng khả o sá t nattokinase từ  cá c nguồ n vi sinh khá c ngoà i Bacillus subtilis, bao gồ m
cá c chủ ng đượ c phâ n lậ p và  đá nh giá  về  sả n xuấ t, tinh sạ ch hoặ c ổ n định enzyme. Nhữ ng nghiên cứ u
này mở  rộ ng hiểu biế t khoa họ c, nhưng trong tà i liệ u thương mạ i cầ n nêu rõ  nguồ n gố c và  hồ  sơ chấ t

lượ ng củ a nguyên liệ u cụ  thể  thay vì dù ng khá i quá t cho toà n bộ  nhó m enzyme [8].

Cách diễn giải các mức “FU” trên thị trường mà không gây hiểu nhầm

Cá c cụ m như “nattokinase 2000fu”, “nattokinase 2400fu”, “nattokinase 3000fu” và  “nattokinase 4000fu”
phổ  biến trong tìm kiếm ngườ i tiêu dù ng vì nhiều sả n phẩ m bá n lẻ  dù ng chỉ số  này trên nhã n. Tuy
nhiên, trong tà i liệ u nguyên liệ u B2B, khô ng nên lấy cá c con số  trên sả n phẩ m tiêu dù ng để  suy ra trự c
tiếp đặ c tính củ a nguyên liệ u, vì hà m lượ ng cô ng thứ c thà nh phẩ m, khẩ u phầ n, phương phá p ghi nhã n
và  quy định từ ng thị trườ ng có  thể  khá c nhau.

Vớ i Enzymes.bio, thô ng tin liên quan đến lô  hà ng đượ c hỗ  trợ  bằ ng CoA và SDS đi kèm khi đặt hàng.
Bà i viế t này khô ng đưa ra định nghĩa đơn vị hoạ t tính, phương phá p phâ n tích hoặ c thô ng số  hoạ t tính
cụ  thể , nhằ m trá nh tạ o ấ n tượ ng rằ ng Enzymes.bio là  nhà  sả n xuấ t hoặ c phò ng thí nghiệm kiểm
nghiệm.
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Khi viế t nộ i dung cho sả n phẩ m hoà n thiệ n, cá c cụ m như “nattokinase 4000fu cá ch sử  dụ ng” nên đượ c
xử  lý  theo hướ ng tuâ n thủ  nhã n đã  đượ c phê  duyệ t và  quy định thị trườ ng. Khô ng nên sao chép
khuyến nghị dù ng từ  cá c thương hiệ u như “orihiro nattokinase 4000fu”, “warnke nattokinase” hoặ c sả n

phẩ m bá n tạ i nhà  thuố c nếu cô ng thứ c, phâ n loạ i phá p lý  và  hồ  sơ chấ t lượ ng khô ng giố ng nhau [3].

Enzymes.bio cung cấp nattokinase như nguyên liệu như thế nào?

Enzymes.bio cung cấ p nattokinase vớ i vai trò  nhà cung cấp nguyên liệu enzyme, khô ng phả i nhà  sả n
xuấ t, khô ng phả i phò ng thí nghiệm phá t triển hoạ t chấ t và  khô ng đạ i diệ n cho cá c thương hiệ u bá n lẻ
như Orihiro, Warnke hay hệ  thố ng phâ n phố i dượ c phẩ m. Sả n phẩ m đượ c bá n trự c tiếp online theo
đơn vị 1 kg, phù  hợ p vớ i khá ch hà ng cầ n mua nguyên liệ u cho phá t triển sả n phẩ m, nghiên cứ u ứ ng
dụ ng hoặ c chuẩ n bị cô ng thứ c.

Figure 7. 나토키나아제는 섬유소 용해 및 항혈전 맥락에서 논의되므로, 소비자

교육에서는 약물 복용, 출혈 위험, 수술 관련 주의 사항을 분명히 안내해야 합
니다.

Khi đặ t hà ng, CoA và SDS được cung cấp kèm theo để  hỗ  trợ  lưu hồ  sơ chấ t lượ ng và  an toà n nộ i bộ .
Cá c tà i liệ u này khô ng biến nộ i dung giá o dụ c thà nh khuyến nghị y tế , cũ ng khô ng thay thế  đá nh giá
tuâ n thủ  phá p lý  củ a sả n phẩ m thà nh phẩ m tạ i thị trườ ng mụ c tiêu.

Điểm đá ng chú  ý  vớ i khá ch hà ng B2B là  nattokinase có  câ u chuyệ n nguồ n gố c rõ  rà ng, cơ chế  tiêu
fibrin dễ  giả i thích và  nền tả ng nghiên cứ u đang phá t triển. Đồ ng thờ i, đây là  enzyme protein nhạy vớ i
điều kiệ n cô ng thứ c và  có  liên quan đến đô ng má u, nên cầ n đượ c truyền thô ng thậ n trọ ng, đặ c biệ t khi

sả n phẩ m hướ ng tớ i ngườ i dù ng có  nguy cơ tim mạ ch hoặ c đang dù ng thuố c [3].
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Kết luận: nattokinase là enzyme tiêu fibrin có giá trị, nhưng cần dùng ngôn ngữ
chính xác

Nattokinase là  serine protease có  nguồ n gố c nổ i bậ t từ  quá  trình lên men natto bằ ng Bacillus subtilis,
đượ c nghiên cứ u nhiều nhấ t nhờ  khả  nă ng phâ n giả i fibrin. Cơ chế  này tạ o nền tả ng cho cá c ứ ng dụ ng
trong cô ng thứ c hỗ  trợ  tuầ n hoà n và  sứ c khỏ e tim mạ ch, nhưng khô ng nên bị diễn giả i thà nh tuyên bố

điều trị huyế t khố i hoặ c thay thế  thuố c chố ng đô ng [2].

Đố i vớ i nhà  phá t triển sả n phẩ m, giá  trị củ a nattokinase nằ m ở  sự  kế t hợ p giữ a câ u chuyệ n thự c phẩ m
lên men Nhậ t Bả n, cơ chế  enzyme họ c tương đố i rõ  và  lượ ng nghiên cứ u ngày cà ng tă ng về  lên men, tố i
ưu hó a sả n xuấ t, ổ n định và  cả i tiến protein. Tuy nhiên, cô ng thứ c thà nh phẩ m cầ n câ n nhắ c độ  ổ n định,

tương tá c vớ i protein khá c, cả nh bá o an toà n và  giớ i hạ n phá p lý  củ a từ ng thị trườ ng [6].

Enzymes.bio cung cấ p nattokinase trự c tuyến theo đơn vị 1 kg cho khá ch hà ng cầ n nguyên liệ u enzyme;
CoA và SDS được cung cấp kèm theo khi đặt hàng. Cá ch tiếp cậ n phù  hợ p nhấ t là  xem nattokinase
như mộ t nguyên liệ u kỹ  thuậ t có  cơ sở  khoa họ c về  tiêu fibrin, đồ ng thờ i truyền thô ng thậ n trọ ng,
chính xá c và  khô ng biến nộ i dung sả n phẩ m thà nh lờ i hứ a điều trị.

Đặt mua Nattokinase trực tuyến
Bá n theo đơn vị 1 kg, có  sẵ n trong kho và  sẵ n sà ng giao hà ng. Đặ t mua trự c tiế p trê n cử a hà ng
củ a chú ng tô i — thanh toá n trự c tuyế n và  chú ng tô i sẽ  xử  lý  đơn hà ng. Mỗ i đơn hà ng đề u kè m
Chứ ng nhậ n Phâ n tích và  Bả ng Dữ  liệ u An toà n.

Mua Nattokinase →
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